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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A1 11A1 7926589347 Trần Gia Bảo 28/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

2 10A1 11A1 7943514641 Phạm Minh Châu 09/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

3 10A1 11A1 7943918940 Võ Văn Minh Duy 28/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

4 CT 11A1 Lê Minh Dương Lí, Hóa,Sinh, Tin

5 10A1 11A1 7969714803 Nguyễn Ngọc Mai Đào 13/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

6 10A1 11A1 7969714804 Nguyễn Minh Hằng 02/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

7 10A1 11A1 7903955985 Nguyễn Bảo Hân 10/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

8 10A1 11A1 7926620607 Trần Thế Khánh Hoàng 05/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

9 10A1 11A1 3543918989 Nguyễn Đinh Hùng 23/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

10 10A1 11A1 7970053098 Trần Nguyễn Gia Huy 20/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

11 10A1 11A1 7969714807 Nguyễn Ngọc Mai Hương 19/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

12 10A1 11A1 7942653213 Trần Đăng Khoa 16/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

13 10A1 11A1 7969714809 Lê Thành Đăng Khoa 23/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

14 10A1 11A1 7969714810 Nguyễn Phạm Anh Khoa 06/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

15 10A1 11A1 7927223357 Đinh Ngọc Chi Lan 09/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

16 10A1 11A1 7969714811 Trần Phương Long 22/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

17 10A1 11A1 7969714812 Nguyễn Trần Duy Mạnh 05/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

18 10A1 11A1 7969714814 Ngô Nguyễn Hà My 20/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

19 10A1 11A1 7969714813 Đào Thị Trà My 09/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

20 10A1 11A1 7969714815 Trần Nguyễn Hoài Nam 22/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

21 10A1 11A1 8357602944 Huỳnh Thị Thu Nương 18/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

22 10A1 11A1 7969714816 Phạm Quốc Nghĩa 24/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

23 10A1 11A1 7969714817 Mang Nữ Bảo Ngọc 19/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

24 10A1 11A1 5142653223 Nguyễn Khánh Ngọc 06/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

25 10A1 11A1 7926618438 Phạm Minh Ngọc 16/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

26 10A1 11A1 7969714820 Đặng Phúc Nguyên 23/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

27 10A1 11A1 7969714818 Nguyễn Khôi Nguyên 02/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

28 10A1 11A1 5221247951 Nguyễn Phạm Cảnh Nguyên 13/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

29 10A1 11A1 7969714821 Lê Minh Nhật 25/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

30 10A1 11A1 7926618837 Nguyễn Bùi Minh Nhật 01/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

31 10A1 11A1 7969714822 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 21/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

32 10A1 11A1 7928718671 Nguyễn Hoàng Phú 01/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

33 10A1 11A1 7969714823 Trương Đình Vĩnh Phúc 14/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

34 10A1 11A1 7927223226 Phan Tiến Phúc 14/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

35 10A1 11A1 7909091748 Nguyễn Trần Quốc Quân 08/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

36 10A1 11A1 7943918929 Hồ Văn Tiến 30/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

37 10A1 11A1 0133871052 Ngô Minh Tú 12/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

38 10A1 11A1 7957602911 Nguyễn Sơn Tùng 10/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

39 10A1 11A1 7969714826 Nguyễn Minh Thiện 01/12/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

40 10A1 11A1 7959777674 Đổng Lưu Quỳnh Trâm 17/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

41 10A1 11A1 7969714827 Huỳnh Trâm 14/08/2006 Lí, Hóa,Sinh, Tin

42 10A1 11A1 7969714830 Võ Thị Thảo Vy 16/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

43 10A1 11A1 3337129005 Ninh Nguyễn Yến Vy 30/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

44 10A1 11A1 7969714831 Nguyễn Hùng Vỹ 22/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin

45 10A1 11A1 7927260830 Hoàng Thị Hải Yến 26/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, Tin
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